
STT MSSV Họ và                           tên       HSD từ đến ngày   Nơi ĐKKCB ban đầu Lớp Ghi Chú

1 2021001635 Trần Hải Đăng 7/1/2021 7/1/2026 Công tu TNHH Nam Phương - PKĐK Nam Phương CLC_20DMA02 không tìm thấy dữ liệu BH

2 1921004661 Hồ Thị Thiên Thảo 1/1/2022 12/31/2022 Trạm y tế thị trấn Krông Klang 19DNH2 không có mã BHYT

3 2121011627 Nguyễn Thúy Diễm 12/1/2020 7/14/2023 Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công 21DTC10 HHSD

4 2121013689 Huỳnh Lâm Huy 1/1/2021 9/30/2021 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang 21DHT02 HHSD

5 2021008943 Ngô Thị Thùy Như 3/21/2021 9/20/2021 Bệnh viện quận 9 20DTM1 không có  mã BHYT

6 2021003828 K Thị Thương Thương 1/1/2021 12/31/2021 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa 20DMA1 HHSD

7 1921007214 Nguyễn Thạch Thảo 1/13/2022 1/12/2023 Bênh viện đa khoa khu vực Thủ Đức CLC_19DKS01 không tìm thấy  dữ liệu BH

8 1921007299 Vũ Lê Long Hải 1/1/2021 1/1/2024 Trạm y tế xã Tân Hòa 19DDA HHSD

9 2121007650 Lê Thị Thanh Hương 1/1/2022 12/31/2022 Trung tâm y tế huyện Thống Nhất 75026 21DMA01 không tìm thấy dữ liệu BH

10 2121005246 Châu Thị Yến Nhi 1/1/2019 12/31/2021 Trung tâm y tế Cao su Chư Sê 21DHT02 HHSD

11 2121011960 Lê Thị Hồng Ngọc 1/1/2020 11/29/2021 Bệnh viện Nhi Đồng 21DQT07 HHSD

12 2021010729 Nguyễn Quốc Đại 10/1/2020 9/30/2021 Bệnh Viện Triều An ( Thẻ đang trong quá trình gia hạn  nên sẽ 
cập nhật lại đúng số ngày ạ do tình hình dịch covid ) 20DQN03 HHSD

13 1921006478 Nguyễn Vũ Hiền Anh 1/1/2021 12/31/2021 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III CLC_19DKT01 HHSD

14 1821000469 Nguyễn Trúc Trà My 1/1/2021 12/31/2021 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn CLC_18DQT01 HHSD

15 1921001726 Nguyễn Lê Phương Tuyền 1/1/2019 12/31/2019 Bệnh viện Quận Gò Vấp 19DKQ1 HHSD

16 1921004007 Lê Lâm Gia Minh 10/29/2001 1/1/2020 Bệnh viện Tân Bình 19DTH1 HHSD

17 2021008092 Ngô Thanh Lâm 10/1/2020 1/1/2023 Bệnh viện quận gò vấp CLC_20DQT04
không có
 mã BHYT

18 2021007318 Trần Thị Hà My 10/1/2020 12/31/2020 BV Bình Thạnh 20DTX HHSD

19 2021009262 Nguyễn Cao Thuỳ Duyên 1/1/2021 12/31/2021 Bệnh viện Quận Phú Nhuận CLC_20DTC02 HHSD

20 2121012455 Thái Tú Quyên 1/1/2018 8/31/2021 Trạm y tế xã Lai Hoà 21DTC07 HHSD

21 1911000573 Le Thi Tuyet Nhung 1/1/2021 12/31/2021 Bệnh viện quận 7 CLC_19CTC không tìm thấy dữ liệu BH

22 1821005841 Ngô Hoàng Phúc 1/1/2021 1/1/2026 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 18DHQ1 HHSD

23 1921002060 Nguyễn Thị Huyền Trân 1/1/2021 1/1/2025 Trung Tâm Y tế Huyện Tri Tôn 19DKQ2 HHSD

24 2121013569 Đặng Thị Quy 1/1/2021 1/1/2025 Trạm y tế xã Cư ni 21DKS03 không tìm thấy  dữ liệu BH

* Lưu ý : - Đề nghị những SV có tên trong danh sách này liên hệ cô Hà (tranha@ufm.edu.vn) gấp!
              - Thời gian cô Hà nhận phản hồi: từ ngày đăng danh sách đến hết 16h30, ngày 01/4/2022.
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25 2021009795 Nguyễn Bình Minh Thư 4/24/2019 4/24/2023 Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn CLC_20DTC05 HHSD

26 1921005268 Bùi Tuyết Vân 1/1/2022 1/1/2023 TTYT Quân dân y Côn Đảo CLC_19DQT01 HHSD

27 2021009045 Lưu Ngọc Hân 1/1/2022 1/1/2027 Bệnh viện Quân y 7A CLC_20DTM07 HHSD

28 2021002964 Nguyễn Lê Bảo Trâm 7/1/2017 12/31/2017 Trạm y tế Thị trấn Kế Sách 20DBH3 HHSD

29 2121011960 Lê Thị Hồng Ngọc 1/1/2020 11/29/2021 Bệnh viện Nhi Đồng 21DQT07 HHSD

30 1911000588 Đoàn Quang Huy 10/1/2017 1/1/2021 Bệnh Viện Quận 7 CLC_19CTC HHSD

31 1921006863 Mai Thị Kim Trang 3/1/2021 1/1/2025 Trạm y tế xã Trường Đông 19DTH1 HHSD

32 1921004750 Lê Đình Trí 10/1/2019 10/1/2024 Bệnh viện Quận 9 19DQF HHSD

33 2021007516 K' Huận 7/1/2021 12/31/2021 Trạm y tế xã Tân Nghĩa 20DKS02 HHSD

34 1921007277 Đoàn Thị Ngọc Anh 10/1/2019 2/1/2023 Bệnh viện Quận Bình Tân 19DKS04 HHSD

35 2021007987 Nguyễn Khắc Trọng 1/1/2021 12/31/2021 Bệnh viện Triều An 20DQT5 HHSD

36 2021000479 Lâm Hiếu Vĩ 1/1/2018 12/31/2020 Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn 20DBH1 HHSD

37 1921002891 Mai Nhật Vy 1/1/2022 2/28/2021 Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập 19DLH2 HHSD

38 2021009132 Nguyễn Trần Kim Thanh 1/1/2021 12/31/2021 Bệnh Viện quận Gò Vấp CLC_20DTM07 HHSD

39 1921006180 Trần Đức Chính 1/9/2022 12/31/2022 Trung tâm Y tế Huyện Ninh Phước CLC_19DNH03 không tìm thấy dữ liệu BH

40 1921006203 Trần Đức Chính 1/1/2022 12/31/2022 Trung tâm Y tế Huyện Ninh Phước CLC_19DNH03 không tìm thấy dữ liệu BH

41 2121001954 Phan Thị Thủy Vy 1/1/2022 5/1/2026 Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 21DMA05 không tìm thấy dữ liệu BH

42 1821001673 Vũ Châu Ngọc Nữ 9/29/2021 9/29/2023 Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn 18DSK không tìm thấy dữ liệu BH

43 1921006303 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 9/1/2021 8/31/2022 Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp CLC_19DNH03 không tìm thấy dữ liệu BH

44 1921003027 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 9/27/2019 3/1/2023 Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh 19DKS01 HHSD

45 1821002714 Nguyễn Thị Minh Anh 5/1/2017 5/1/2022 Trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông 18DTH1 HHSD

46 2021002648 Nguyễn Thị Hà Kiều Oanh 7/1/2020 7/1/2025 Trạm y tế xã H' Bông 20DEM01 HHSD

47 1921001861 Phạm Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 1/1/2022 12/31/2022 Trạm y tế xã Tân Mỹ - Trà Ôn 19DKQ2 không tìm thấy dữ liệu BH

48 2121012870 Nguyễn Anh Duy 1/1/2022 12/31/2022 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 21DTL01 không tìm thấy dữ liệu BH

49 2021010305 LÊ THỊ ANH THƯ 1/1/2022 12/31/2022 Bệnh viện Lê Văn Việt 20DTH3 không tìm thấy dữ liệu BH

50 1821004105 Lương Yến Nhi 10/1/2018 10/1/2023 Bệnh viện quận 7 18DTA05 HHSD

51 2121009409 Mai Tuyết Băng Châu 2/1/2021 7/1/2022 Trạm Y tế xã Phong Thạnh 21DKT02 HHSD

52 1921004081 Đào Thị Phương Thảo 5/15/2020 5/15/2022 trung tâm y tế thành phố Biên Hoà 19DKB02 HHSD

53 2021009960 Nguyễn Phan Bình 10/1/2020 1/1/2023 Bệnh viện Quận Bình Thạnh CLC_20DKT01 HHSD

54 2021009818 Lê Minh Trí 2/9/2022 1/1/2023 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở 1 CLC_20DTC05 không tìm  dữ liệu BH

55 1921006823 Nguyễn Phước Thành 1/1/2022 12/31/2022 Bệnh viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức 19DTH3 không tìm  dữ liệu BH

56 2121005246 Châu Thị Yến Nhi 1/1/2019 12/31/2021 Trung tâm y tế Cao su Chư Sê 21DHT02 HHSD

57 1911000248 Trương Thị Kim Liên 1/1/2020 12/31/2021 Bệnh viện quận 7 CLC_19CQT01 HHSD

58 2121002453 Lương Ngọc Dung 1/1/2018 12/31/2021 Trạm ý tế xã Song Lộc 21DTC02 HHSD

59 1821003141 Nguyễn Thị Hoàng Vy 1/12/2022 12/31/2022 Công ty TNHH PKĐK Ái Nghĩa Long Khánh 18DKT1 không tìm thấy dữ liệu BH
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60 1921000007 Vũ Uyên Nhi 1/1/2022 12/31/2022 Trạm y tế xã Đắk Liêng 19DTA01 không tìm thấy dữ liệu BH

61 1821004138 Nguyễn Hồng Như Quỳnh 3/1/2022 12/31/2022 Bệnh viện quận 7 18DTA02 không tìm thấy dữ liệu BH

62 2021010334 Thái Hoàng Tuấn 1/1/2022 12/31/2022 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 20DTH3 không tìm thấy dữ liệu BH
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